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Tóm tắt: 

Bài báo tiến hành nghiên cứu tổng quan có hệ thống các công trình trong và ngoài 

nước từ năm 2014 đến 2025 liên quan đến phát triển năng lực số cho sinh viên ngành Giáo 

dục mầm non ở Việt Nam. Trên cơ sở phân tích 58 tài liệu học thuật và văn bản chính sách 

liên quan, bài viết làm rõ mối quan hệ giữa năng lực số và năng lực nghề nghiệp, đồng thời 

chỉ ra những hạn chế trong chương trình đào tạo hiện hành như: chưa tích hợp công nghệ 

hiệu quả vào thực hành sư phạm, kỹ năng sáng tạo nội dung số còn yếu và chưa vận dụng 

hiệu quả trí tuệ nhân tạo. Một số mô hình sư phạm hiện đại như học theo dự án, lớp học đảo 

ngược, microteaching ảo và thực tập trực tuyến được xác định là giải pháp khả thi để phát 

triển song song hai nhóm năng lực trên. Bên cạnh đó, Thông tư số 02/2025/TT-BGDĐT là cơ 

sở pháp lý quan trọng định hướng triển khai Khung năng lực số cho người học, được đề xuất 

tích hợp vào chương trình đào tạo nhằm đảm bảo sự đồng bộ giữa nội dung, phương pháp và 

chính sách, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên mầm non trong bối cảnh chuyển đổi 

số. 

Từ khóa: Chuyển đổi số giáo dục, chương trình đào tạo giáo viên, năng lực số, sinh 

viên ngành Giáo dục mầm non, năng lực nghề nghiệp. 
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Abstract 

This article provides a systematic review of national and international research from 

2014 to 2025 on the development of digital competencies for Early Childhood Education  

students in Vietnam. Based on an analysis of 58 academic studies and policy documents, the 

paper clarifies the close relationship between digital and professional competencies, while 

highlighting current limitations in training programs such as the ineffective integration of 

technology into teaching practice, weak digital content creation skills, and underutilization of 

artificial intelligence. Innovative pedagogical models—such as project-based learning, 

flipped classrooms, virtual microteaching, and online internships—are identified as viable 

approaches to develop both skill sets simultaneously. In addition, Vietnam’s Circular No. 

02/2025/TT-BGDĐT provides a key legal framework guiding the implementation of digital 

competency standards for learners. The article recommends integrating this framework into 

teacher education programs to ensure alignment between content, pedagogy, and policy, 

thereby improving the quality of preschool teacher training in the digital era. 

Keywords: Digital competency, early childhood education students, educational 

digital transformation, professional skills, teacher training programs. 
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1. Giới thiệu  

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng trên toàn cầu, giáo dục mầm non (GDMN) 

không nằm ngoài xu thế tích hợp công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển 

đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu của thời đại. Năng lực số vì vậy đã trở thành một trong 

những năng lực cốt lõi cần trang bị cho sinh viên ngành GDMN - những người giữ vai trò 

quan trọng trong việc tổ chức môi trường học tập, phát triển tư duy, cảm xúc và kỹ năng ban 

đầu cho trẻ nhỏ. 

Tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước cho thấy năng lực số của sinh viên ngành 

GDMN vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt ở các kỹ năng nâng cao như tư duy tính toán, sáng tạo 

nội dung số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tổ chức hoạt động học tập tích hợp công nghệ. Bên 

cạnh đó, sự thiếu hụt về chương trình đào tạo đồng bộ, tài nguyên công nghệ và chính sách hỗ 

trợ phù hợp đang ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hình thành và phát triển năng lực số cho 

sinh viên sư phạm. Đồng thời, nhiều công trình nghiên cứu cũng đã khẳng định mối liên hệ 

chặt chẽ giữa năng lực số và năng lực nghề nghiệp, cho thấy việc phát triển năng lực số góp 

phần quan trọng vào việc nâng cao khả năng tự học, tư duy phản biện, tổ chức môi trường học 

tập linh hoạt và thích ứng hiệu quả với các hình thức dạy học hiện đại. 

Một số mô hình sư phạm như học theo dự án, lớp học đảo ngược, microteaching ảo và 

thực tập trực tuyến đã chứng minh hiệu quả rõ rệt trong việc phát triển song song năng lực số và 

năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành GDMN. Tuy nhiên, tại Việt Nam, các nghiên cứu 

mang tính hệ thống, tổng quan và cập nhật về vấn đề này vẫn còn phân tán và thiếu chiều sâu. 

Từ thực tiễn nêu trên, bài báo này tập trung tổng quan các công trình nghiên cứu về phát 

triển năng lực số cho sinh viên ngành GDMN trong giai đoạn 2014-2025. Thông qua việc phân 

loại, phân tích và tổng hợp 58 tài liệu học thuật và văn bản chính sách liên quan tiêu biểu trong 

và ngoài nước, bài viết hướng đến việc nhận diện thực trạng, xu hướng tiếp cận, khoảng trống 

nghiên cứu, từ đó đề xuất định hướng đào tạo phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng giáo 

viên mầm non trong kỷ nguyên số và trong bối cảnh đổi mới giáo dục toàn diện. 

2. Nội dung 

2.1. Phương pháp nghiên cứu 

Bài báo sử dụng phương pháp nghiên cứu tổng quan tài liệu nhằm tổng hợp, phân tích 

và hệ thống hóa các công trình nghiên cứu liên quan đến phát triển năng lực số cho sinh viên 

ngành GDMN ở Việt Nam và quốc tế trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2025. Phương 

pháp này cho phép người nghiên cứu nhận diện xu hướng phát triển, các chủ đề trọng tâm, 

khoảng trống nghiên cứu, từ đó đề xuất định hướng phù hợp với bối cảnh đổi mới giáo dục 

hiện nay và quá trình chuyển đổi số trong đào tạo giáo viên. 

Nguồn tài liệu được thu thập từ các cơ sở dữ liệu học thuật trong nước và quốc tế, bao 

gồm Google Scholar, Scopus, Web of Science, cùng các tạp chí khoa học chuyên ngành như Tạp 

chí Khoa học Giáo dục, TNU Journal of Science and Technology, Tạp chí Giáo dục, Tạp chí 

Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp... Ngoài ra, một số luận án tiến sĩ có 

liên quan được lưu hành tại các trường đại học chuyên ngành Khoa học giáo dục cũng được khai 

thác nhằm làm phong phú thêm nguồn tư liệu và đa dạng hóa góc nhìn nghiên cứu. 

Việc lựa chọn tài liệu được tiến hành dựa trên bốn tiêu chí chính. Thứ nhất là thời gian 

công bố, tập trung vào các nghiên cứu từ năm 2014 đến 2025 nhằm đảm bảo tính cập nhật. 

Thứ hai là ngữ cảnh và đối tượng nghiên cứu, ưu tiên các tài liệu liên quan trực tiếp đến sinh 

viên ngành GDMN, giáo viên mầm non, chương trình đào tạo giáo viên và các mô hình ứng 

dụng công nghệ trong giảng dạy. Thứ ba là tiêu chí học thuật, chỉ chọn lọc những nghiên cứu 
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được công bố trên các tạp chí có phản biện hoặc được công nhận trong giới học thuật. Thứ tư 

là mức độ liên quan đến chủ đề, dựa trên nội dung cụ thể của các công trình. 

Quy trình phân tích tài liệu được thực hiện qua năm bước chính. Trước hết, tài liệu được 

tìm kiếm và thu thập từ các nguồn nêu trên. Bước thứ hai là sàng lọc tài liệu thông qua việc áp 

dụng đồng thời các tiêu chí đã đề ra, từ đó lựa chọn ra 58 tài liệu học thuật và văn bản chính 

sách liên quan với phạm vi nghiên cứu. Bước thứ ba là phân loại tài liệu theo ba nhóm nội 

dung chính: (1) Nghiên cứu về năng lực số trong nhà trường; (2) Nghiên cứu về phát triển 

năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành GDMN; và (3) Nghiên cứu trực tiếp về năng lực số 

của sinh viên ngành GDMN. Tiếp theo, ở bước thứ tư, bài báo sử dụng phương pháp phân tích 

nội dung định tính để trích xuất các thông tin chính như khung năng lực số, mô hình giảng 

dạy, vai trò của công nghệ trong đào tạo, các rào cản và đề xuất cải tiến chương trình đào tạo. 

Cuối cùng, các kết quả phân tích được tổng hợp và đánh giá nhằm rút ra những điểm tương 

đồng, khác biệt, khoảng trống nghiên cứu và định hướng phát triển trong tương lai. 

Việc áp dụng phương pháp nghiên cứu tổng quan tài liệu một cách hệ thống không chỉ 

giúp bài báo xây dựng được bức tranh toàn diện về thực trạng phát triển năng lực số cho sinh 

viên ngành GDMN, mà còn góp phần đề xuất các khuyến nghị thiết thực về xây dựng chương 

trình đào tạo, chính sách hỗ trợ và các mô hình sư phạm phù hợp với yêu cầu phát triển giáo 

dục trong bối cảnh chuyển đổi số. 

2.2. Kết quả tổng quan nghiên cứu 

2.2.1. Các nghiên cứu về năng lực số trong nhà trường 

a. Năng lực số của giáo viên trong bối cảnh nhà trường số 

Nhiều nghiên cứu quốc tế và trong nước đã khảo sát thực trạng năng lực số của đội ngũ 

giáo viên và cho thấy các kỹ năng này có vai trò quan trọng trong việc đổi mới phương pháp 

giảng dạy. Tại Indonesia, Sudarti & cs. (2021) khảo sát giáo viên mầm non và nhận thấy năng 

lực sử dụng công cụ tìm kiếm, siêu văn bản và đánh giá nội dung đạt mức khá, nhưng vẫn cần 

nâng cao để đáp ứng yêu cầu xã hội 5.0. An và Shin (2024) nhấn mạnh vai trò của tư duy tính 

toán và ứng dụng công nghệ truyền thông trong việc thúc đẩy giảng dạy sáng tạo và phát triển 

bền vững trong GDMN.  

Tại Việt Nam, Đặng và Ngô (2025) cho rằng giáo viên ở các trường dân tộc nội trú gặp 

nhiều hạn chế về hạ tầng và kỹ năng số, từ đó đề xuất tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và tổ 

chức bồi dưỡng chuyên sâu. Dương & cs. (2025) khảo sát giáo viên trung học phổ thông chỉ 

ra những khó khăn trong việc phát triển năng lực số cho học sinh, bao gồm cả nhận thức và 

điều kiện thực tiễn. Trần (2025a) sử dụng khung DigCompEdu để đánh giáo năng lực số của 

giáo viên phổ thông tại khu vực có điều kiện địa lý và hạ tầng giao thông gặp nhiều khó khăn; 

kết quả nghiên cứu giúp cải thiện chương trình bồi dưỡng năng lực số cho giao viên, đặc biệt 

giáo viên lớn tuổi trong thời đại chuyển đổi số. Bùi & cs. (2025) nghiên cứu khảo sát 346 học 

viên cao học tại Đại học Cần Thơ nhằm đánh giá thực trạng và nhu cầu hướng dẫn kỹ năng 

thông tin để phát triển năng lực số. Kết quả cho thấy học viên hứng thú với các nội dung hướng 

dẫn, giúp họ khai thác, quản trị và phản biện thông tin số hiệu quả; tích cực, chủ động tham 

gia môi trường số, hỗ trợ học tập, nghiên cứu, nghề nghiệp và học tập suốt đời. 

Soriano-Alcantara & cs. (2024) bổ sung thêm góc nhìn toàn diện khi phân tích năng lực 

kỹ thuật số của giáo viên, học sinh và phụ huynh, đặc biệt nhấn mạnh những rào cản công 

nghệ ở khu vực nông thôn. 

Các nghiên cứu của Galindo-Domínguez và Bezanilla (2021) và của Guillén-Gámez & 

cs. (2025) tại châu Âu cũng phản ánh tình trạng thiếu hụt kỹ năng sáng tạo nội dung số ở giáo 

viên, đồng thời chỉ ra sự khác biệt giữa các cấp học trong mức độ sử dụng công cụ như 
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YouTube trong dạy học. You và Yu (2025) tại Trung Quốc chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến 

năng lực số của giáo viên mầm non như kinh nghiệm cá nhân, sự hỗ trợ từ nhà trường và thái 

độ nghề nghiệp. 

Một số nghiên cứu khác tập trung vào yếu tố tâm lý - cá nhân trong phát triển năng lực 

số. Merjovaara & cs. (2024) khẳng định thái độ tích cực với công nghệ là yếu tố thúc đẩy việc 

ứng dụng hiệu quả trong dạy học. Lim (2023) phát hiện rằng năng lực số của giáo viên tương 

lai có mối quan hệ chặt chẽ với nhận thức về giáo dục trí tuệ nhân tạo, từ đó kiến nghị kết hợp 

nội dung công nghệ - sư phạm trong chương trình đào tạo. Nghiêm & cs. (2024) cũng cho thấy 

giảng viên đại học tại Việt Nam vẫn còn gặp khó khăn trong đánh giá năng lực số cá nhân và 

đề xuất cá nhân hóa chương trình đào tạo công nghệ phù hợp với đặc thù giảng dạy. 

b. Năng lực số của sinh viên sư phạm trong đào tạo giáo viên 

Các nghiên cứu về sinh viên ngành GDMN chủ yếu tập trung vào khả năng tiếp cận, 

vận dụng và sáng tạo với công nghệ số trong học tập và giảng dạy. Galindo-Domínguez và 

Bezanilla (2021) cho rằng sinh viên sư phạm còn hạn chế về năng lực sáng tạo nội dung, đặc 

biệt là việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động học tập mang tính sư phạm. Nguyễn & cs. 

(2025) khảo sát sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy sinh viên chủ yếu thành thạo 

kỹ năng công cụ cơ bản nhưng còn yếu ở tư duy phản biện và tích hợp công nghệ vào thực 

hành giảng dạy. 

Lu & cs. (2024) áp dụng mô hình lớp học đảo ngược theo dự án và ghi nhận sự cải thiện 

rõ rệt về động lực học, khả năng tự học và tư duy công nghệ của sinh viên ngành GDMN. 

Tương tự, Salim & cs. (2022) khẳng định thực tập trực tuyến giúp sinh viên vượt qua rào cản 

thực tế và phát triển các kỹ năng số linh hoạt. Trần (2025b) phân tích năng lực số cá nhân của 

sinh viên sư phạm tại Thái Nguyên và nhận thấy có sự phân hóa lớn theo nền tảng xuất phát 

điểm, nhấn mạnh vai trò của đánh giá và bồi dưỡng thường xuyên. 

Madsen & cs. (2023) khảo sát sinh viên tại tám quốc gia và chỉ ra sự khác biệt rõ rệt về 

mức độ sẵn sàng số, đặc biệt liên quan đến khả năng hợp tác và thái độ tích cực với công nghệ. 

Shorty và Jikpamu (2021) cũng nhấn mạnh rằng đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy nhu cầu cấp 

thiết về tích hợp kỹ năng số trong chương trình đào tạo tiền dịch vụ, giúp sinh viên thích nghi 

với các hình thức giảng dạy linh hoạt. 

c. Năng lực số trong chương trình đào tạo giáo viên 

Bên cạnh các nghiên cứu về cá nhân, một hướng tiếp cận quan trọng là phân tích năng 

lực số từ góc nhìn chương trình đào tạo. Donohue (2014) cung cấp một bộ hướng dẫn tích hợp 

công nghệ vào lớp học mầm non theo nguyên tắc phát triển phù hợp với trẻ nhỏ, dựa trên cơ 

sở lý luận và bằng chứng thực tiễn. Masoumi (2021) chỉ ra rằng các chương trình hiện tại còn 

thiếu sự liên kết giữa lý thuyết và thực hành, đồng thời đề xuất tích hợp mô hình TPACK để 

nâng cao hiệu quả đào tạo. Biletska & cs. (2021) đã nghiên cứu phát triển chương trình đào 

tạo giáo viên ngoại ngữ với công nghệ số, kết quả cho thấy chương trình giúp sinh viên học 

hiệu quả hơn và thành thạo trong ứng dụng công cụ số. 

Papavlasopoulou & cs. (2024), Su và Yang (2024) đều thực hiện tổng quan hàng chục 

nghiên cứu và kết luận rằng các chương trình đào tạo công nghệ cho giáo viên mầm non thiếu 

tính hệ thống, chưa phản ánh đầy đủ yêu cầu thực tiễn. Vieira và Pedro (2025) khảo sát tại Bồ 

Đào Nha cũng cho thấy việc tích hợp ICT trong đào tạo còn yếu, dẫn đến khoảng cách lớn 

giữa kỳ vọng và thực tiễn giảng dạy. 

Tại Việt Nam, Trịnh & cs. (2025) đề xuất quy trình xây dựng bài giảng tích hợp năng 

lực số theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, có thể vận dụng trong đào tạo giáo viên. 

Pedrosa (2024) và Romero-Tena & cs. (2020) cũng đồng tình rằng các mô hình như học theo 
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dự án và thực hành có định hướng số sẽ giúp hình thành kỹ năng tích hợp công nghệ trong môi 

trường sư phạm hiện đại. 

Pérez-Jorge & cs. (2020) nhấn mạnh vai trò của chính sách hỗ trợ, tài nguyên số và công 

cụ đào tạo trong việc nâng cao năng lực công nghệ của sinh viên sư phạm. Pires Pereira & cs. 

(2023) bổ sung rằng kiến thức kỹ thuật phải song hành cùng với thái độ nghề nghiệp, từ đó 

phát triển năng lực số toàn diện và có chiều sâu. 

2.2.2. Kết quả nghiên cứu đề cập đến phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên 

ngành Giáo dục mầm non 

Nhiều nghiên cứu đã tập trung làm rõ các giải pháp và mô hình nhằm phát triển năng 

lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành GDMN, thông qua đổi mới nội dung, phương pháp giảng 

dạy, thực hành, cũng như phát triển các kỹ năng thiết yếu phù hợp với yêu cầu nghề nghiệp 

trong bối cảnh giáo dục hiện đại. 

Briones & cs. (2021) tiến hành nghiên cứu so sánh giữa sinh viên ngành GDMN và Tiểu 

học về động lực và năng lực nghề nghiệp, từ đó đề xuất việc đổi mới phương pháp giảng dạy 

theo tình huống để phát triển kỹ năng nghề nghiệp và nâng cao khả năng học tập suốt đời. Bùi 

và Đinh (2021) phân tích thực trạng kỹ năng tự học của sinh viên, từ đó đề xuất giải pháp phát 

triển kỹ năng tự học, giải quyết vấn đề - hai yếu tố quan trọng giúp sinh viên chủ động trong 

học tập và nâng cao năng lực nghề nghiệp trong môi trường số. 

Chu (2023) đề xuất 5 biện pháp cụ thể nhằm nâng cao kỹ năng tổ chức hoạt động tạo 

hình - một năng lực đặc thù trong đào tạo sinh viên GDMN, hướng đến đáp ứng chuẩn đầu ra 

và nhu cầu thực tiễn nghề nghiệp. Đào và Phạm (2024) áp dụng phương pháp học theo dự án, 

tạo điều kiện để sinh viên rèn luyện kỹ năng giao tiếp, hợp tác và sáng tạo - các năng lực nền 

tảng trong nghề giáo viên mầm non. 

Một số nghiên cứu khác chú trọng đến việc xây dựng các khung năng lực và quy trình đào 

tạo cụ thể. Đinh (2024) đã phát triển một khung năng lực hướng dẫn thực tập gồm 7 nhóm năng 

lực cốt lõi, hỗ trợ cho cả người hướng dẫn và sinh viên trong quá trình rèn luyện nghề nghiệp. 

Phạm (2019) xây dựng quy trình và công cụ đánh giá kỹ năng xây dựng chương trình giáo dục 

nhà trường, qua đó nâng cao khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho sinh viên. 

Ngoài ra, các nghiên cứu của Nguyễn và Hoàng (2024), Nguyễn (2024), Phạm (2024) 

lần lượt đề cập đến việc phát triển năng lực tích hợp giáo dục cảm xúc - xã hội, tổ chức dạy 

toán, và đánh giá sự phát triển của trẻ - đều là những lĩnh vực chuyên môn sâu đòi hỏi sinh 

viên phải rèn luyện năng lực nghiệp vụ toàn diện, khoa học và thực tiễn. 

Một số nghiên cứu khác tập trung vào phát triển các kỹ năng thực hành và tổ chức môi 

trường giáo dục, như: Hoàng (2024) với đề xuất cải tiến chương trình đào tạo thông qua hợp 

tác với cơ sở thực tế; Lại (2023) với hướng tiếp cận trải nghiệm để phát triển kỹ năng tổ chức 

môi trường vui chơi; Nguyễn (2023) tập trung phát triển năng lực tổ chức hoạt động vui chơi 

của trẻ mẫu giáo cho sinh viên đại học ngành GDMN; Phùng (2024) nhấn mạnh vai trò thực 

tập trong phát triển năng lực tổ chức hoạt động vui chơi. Hoàng & cs. (2024) tập trung nghiên 

cứu cách hướng dẫn chương trình thực hành và thực tập sư phạm cho sinh viên ngành GDMN 

dựa trên kết quả học tập, qua đó cho thấy các chương trình đào tạo và trao đổi giảng viên hỗ 

trợ sinh viên phát triển kĩ năng thực tiễn. Đồng thời, nghiên cứu của Vũ (2019) đã xây dựng 

khung năng lực tổ chức hoạt động tạo hình, góp phần nâng cao năng lực sư phạm nghệ thuật 

cho giáo viên mầm non tương lai. 

Giáo dục STEAM cho trẻ mầm non ngày càng được các nhà giáo dục quan tâm nghiên 

cứu,  Đinh & Đặng (2022) nghiên cứu nhận thức của sinh viên ngành GDMN ở Trường Đại 

học Thủ Đô Hà Nội về tầm quan trọng của giáo dục STEAM cho trẻ mầm non, mức độ nghe 
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và hiểu STEAM cho trẻ mầm non, các nội dung chương trình GDMN Việt Nam có chứa yếu 

tố STEAM cũng như những khó khăn mà sinh viên gặp phải trong quá trình tổ chức hoạt động 

giáo dục STEAM. Nghiên cứu giúp nâng cao năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành 

GDMN khi ra trường. 

Phạm & cs. (2024) tổng hợp 33 công trình và văn bản chính sách, cung cấp cái nhìn 

toàn diện về các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển chuyên môn của giáo viên mầm non ở Việt 

Nam và thế giới. Các yếu tố khách quan gồm: chính sách – lương thưởng, môi trường làm việc 

- quản lý và quan điểm xã hội; các yếu tố chủ quan gồm: quyền tự quyết, động lực phát triển 

và kinh nghiệm giáo viên.  

Nhìn chung, các nghiên cứu đều khẳng định rằng năng lực nghề nghiệp của sinh viên 

GDMN cần được phát triển theo hướng toàn diện, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, đồng 

thời gắn kết chặt chẽ với bối cảnh thực tiễn, nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào 

tạo và yêu cầu nghề nghiệp ngày càng cao trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới giáo dục. 

2.2.3. Các kết quả nghiên cứu đề cập đến năng lực số của sinh viên ngành Giáo dục 

mầm non 

Năng lực số đã trở thành một trong những yêu cầu thiết yếu đối với sinh viên ngành 

GDMN trong bối cảnh chuyển đổi số toàn diện của hệ thống giáo dục. Nhiều nghiên cứu gần 

đây đã chỉ ra vai trò quan trọng của việc tích hợp công nghệ thông tin vào chương trình đào 

tạo sư phạm nhằm giúp sinh viên phát triển kỹ năng nghề nghiệp một cách toàn diện. 

Đặng (2025) khảo sát việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy âm nhạc đối với 

sinh viên GDMN và nhận thấy hiệu quả cao từ việc sử dụng phần mềm hỗ trợ. Nghiên cứu đề 

xuất tích hợp các công cụ số vào chương trình đào tạo nhằm nâng cao năng lực công nghệ và 

khả năng sáng tạo giảng dạy. Tương tự, Galindo-Domínguez và Bezanilla (2021) nhấn mạnh 

sinh viên sư phạm còn hạn chế về kỹ năng sáng tạo nội dung số, từ đó đề xuất đào tạo năng 

lực số cần được tích hợp xuyên suốt toàn bộ chương trình học. 

Một số nghiên cứu tập trung vào các mô hình giảng dạy tiên tiến nhằm hỗ trợ phát triển 

năng lực số. Halimah & cs. (2025) cho thấy mô hình microteaching ảo giúp sinh viên cải thiện 

đáng kể kỹ năng giảng dạy, năng lực công nghệ và động lực học tập trong môi trường trực 

tuyến. Hijón-Neira & cs. (2024) đề xuất tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào chương trình đào 

tạo sau khi nghiên cứu cho thấy sinh viên GDMN có sự phát triển vượt bậc về tư duy tính toán, 

kỹ năng giải quyết vấn đề và nhận thức nghề nghiệp thông qua việc ứng dụng AI. 

Lim (2023) xác lập mối tương quan rõ ràng giữa năng lực số và nhận thức về AI của 

sinh viên, từ đó kiến nghị kết hợp đào tạo công nghệ với kiến thức sư phạm để nâng cao tính 

đáp ứng của sinh viên với môi trường giáo dục hiện đại. Lu & cs. (2024) phát triển mô hình 

lớp học đảo ngược theo hướng dự án, cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc phát triển năng lực 

số và khả năng tự học - những năng lực then chốt trong đào tạo giáo viên mầm non thời kỳ 

chuyển đổi số. 

Các nghiên cứu của Madsen & cs. (2023) phản ánh đánh giá tích cực của sinh viên mầm 

non về hoạt động thực tập trực tuyến trong giai đoạn COVID-19, nhấn mạnh vai trò hỗ trợ của 

công nghệ trong việc phát triển kỹ năng giảng dạy, hợp tác và năng lực số nghề nghiệp. Đồng 

thời, qua khảo sát sinh viên tại 8 quốc gia, tác giả phát hiện sự chênh lệch đáng kể về kỹ năng 

và thái độ đối với công nghệ, qua đó khuyến nghị cần phát triển năng lực số toàn diện, phù 

hợp với đặc điểm văn hóa và điều kiện địa phương. 

Masoumi (2021) nghiên cứu tại Thụy Điển cho thấy sinh viên GDMN chưa sẵn sàng 

tích hợp công nghệ thông tin trong dạy học. Tác giả đề xuất phát triển năng lực TPACK nhằm 

hỗ trợ sinh viên kết hợp hiệu quả giữa nội dung chuyên môn, phương pháp sư phạm và công 
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nghệ trong giảng dạy. Tại Việt Nam, Nguyễn & cs. (2025) ghi nhận sinh viên sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh có kỹ năng số cơ bản tốt nhưng còn hạn chế về tư duy số và khả năng ứng 

dụng thực tiễn, từ đó kiến nghị tăng cường đào tạo kỹ năng số một cách tích hợp và toàn diện. 

Papavlasopoulou & cs. (2024) tổng hợp 21 nghiên cứu và chỉ ra sự thiếu đồng bộ trong 

đào tạo công nghệ cho sinh viên GDMN, qua đó đề xuất xây dựng các chương trình riêng biệt 

về công nghệ giáo dục, sát với thực tiễn. Pedrosa (2024) chứng minh việc học tập theo dự án 

có tích hợp công nghệ thông tin giúp sinh viên không chỉ phát triển năng lực số mà còn rèn 

luyện kỹ năng phối hợp và tư duy chủ động - những yêu cầu quan trọng trong đào tạo giáo 

viên mầm non. 

Bên cạnh đó, Pérez-Jorge & cs. (2020) chỉ ra rằng dù sinh viên GDMN đánh giá cao 

việc đào tạo công nghệ thông tin, nhưng việc thiếu chính sách hỗ trợ dài hạn và tài nguyên số 

đã hạn chế hiệu quả bồi dưỡng năng lực số. Romero-Tena & cs. (2020) chứng minh quá trình 

đào tạo có thể giúp sinh viên GDMN chuyển từ trình độ “người mới” lên mức “tích hợp” và 

“chuyên gia” trong sử dụng công nghệ, từ đó đề xuất chiến lược đào tạo bài bản và định hướng 

ứng dụng chuyên nghiệp. 

Các nghiên cứu khác như của Salim & cs. (2022), Shorty và Jikpamu (2021) đều nhấn 

mạnh tầm quan trọng của việc tích hợp kỹ năng số trong đào tạo tiền dịch vụ. Việc kết hợp 

giữa đào tạo trực tuyến, thực tập và tương tác với phụ huynh không chỉ nâng cao năng lực 

công nghệ mà còn giúp sinh viên thích ứng linh hoạt với bối cảnh giáo dục thay đổi liên tục. 

Gottfridsson (2024) nghiên cứu về tầm quan trọng của số hóa trong GDMN, các cách 

thức sinh viên sư phạm mầm non tiếp cận số hóa và ứng dụng trong hoạt động thực hành sư 

phạm. Sáu chủ đề chính được xác định gồm: Sự chiếm ưu thế của máy tính bảng và khả năng 

kết nối liên môi trường; Các vấn đề sư phạm và trò chơi; Quy định về thói quen, địa điểm và 

cách sắp xếp trong việc truy cập và sử dụng; Chia sẻ hiểu biết về số hóa giữa đồng nghiệp và 

phụ huynh; Giáo viên tự học và học cùng trẻ; Hỗ trợ năng lực số về hành chính và sư phạm 

cho sinh viên thực tập. Kết quả nhấn mạnh rằng việc nâng cao năng lực số cho sinh viên 

GDMN cần có sự hỗ trợ của cơ sở hạ tầng và tổ chức. 

Nghiên cứu tại Úc của Hatzigianni và Kalaitzidis (2018) khảo sát thái độ và niềm tin 

của giáo viên mầm non về việc cho trẻ dưới ba tuổi sử dụng công nghệ màn hình cảm ứng. 

Kết quả cho thấy giáo viên ngày càng tự tin hơn khi dùng công nghệ cho công việc nhưng còn 

dè dặt khi áp dụng cho trẻ rất nhỏ. Thái độ tích cực chịu ảnh hưởng bởi mức độ tự tin, thời 

gian sử dụng công nghệ và triết lý giáo dục, trong khi đào tạo chính quy ít tác động. Nghiên 

cứu góp phần hiểu rõ hơn sự sẵn sàng của giáo viên trong việc thay đổi quan điểm truyền 

thống và nhấn mạnh nhu cầu nghiên cứu thêm về tác động của công nghệ đối với sự phát triển 

của trẻ nhỏ. 

 Tóm lại, các nghiên cứu cho thấy năng lực số là yếu tố nền tảng trong đào tạo sinh viên 

ngành GDMN, cần được phát triển một cách hệ thống, tích hợp với nội dung sư phạm và thực 

hành nghề nghiệp. Việc đổi mới phương pháp giảng dạy, thiết kế chương trình và chính sách 

hỗ trợ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp sinh viên sẵn sàng thích ứng với GDMN 

trong kỷ nguyên số. 

2.3. Thảo luận 

Kết quả tổng quan nghiên cứu đã chỉ ra mối quan hệ chặt chẽ giữa năng lực số và năng 

lực nghề nghiệp của sinh viên ngành GDMN, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số toàn diện 

của giáo dục. Các nghiên cứu quốc tế và trong nước đều thống nhất rằng, để đáp ứng yêu cầu 

đổi mới giáo dục và phát triển nghề nghiệp bền vững, sinh viên cần được trang bị hệ thống 

năng lực số một cách toàn diện, gắn kết với thực tiễn giảng dạy mầm non. 
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Đáng chú ý, Thông tư số 02/2025/TT-BGDĐT đã chính thức hóa Khung năng lực số 

cho người học với 6 nhóm năng lực và 24 năng lực thành phần, phản ánh đầy đủ các yêu cầu 

hiện đại đặt ra cho sinh viên ngành sư phạm, trong đó có GDMN. Các nội dung như năng lực 

giao tiếp - hợp tác số, sáng tạo và chia sẻ nội dung số, đảm bảo an toàn thông tin và sức khỏe 

tinh thần trong môi trường số, năng lực quản lý và đánh giá dữ liệu, cũng như sử dụng trí tuệ 

nhân tạo có trách nhiệm - đều là những nội dung đã và đang được nhiều nghiên cứu đề cập 

đến (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2025). 

Cụ thể, các nghiên cứu về năng lực số của giáo viên và sinh viên sư phạm đã phản ánh 

tình trạng chênh lệch rõ rệt giữa khả năng sử dụng công cụ số cơ bản và khả năng tích hợp 

công nghệ vào dạy học. Điều này cho thấy việc phát triển năng lực số cần được đặt trong mối 

liên hệ với năng lực sư phạm, đặc biệt là khả năng thiết kế hoạt động học, vận dụng công nghệ 

phục vụ mục tiêu phát triển toàn diện cho trẻ mầm non. 

Đồng thời, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, việc phát triển năng lực nghề nghiệp cho 

sinh viên GDMN hiện đang có xu hướng tích hợp chặt chẽ với năng lực số, thể hiện qua các 

mô hình đào tạo như học theo dự án, lớp học đảo ngược, microteaching ảo và thực tập trực 

tuyến. Những hình thức này không chỉ giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng giảng dạy, giao tiếp, 

hợp tác mà còn nâng cao năng lực tư duy số, sáng tạo nội dung, và giải quyết vấn đề trong môi 

trường công nghệ. 

Tuy nhiên, nhiều chương trình đào tạo hiện nay, như phản ánh trong nghiên cứu của 

Masoumi (2021), Papavlasopoulou & cs. (2024), vẫn thiếu sự gắn kết giữa lý thuyết công nghệ 

với thực hành sư phạm. Điều này dẫn đến sự thiếu hụt trong kỹ năng tích hợp công nghệ – một 

yêu cầu được nhấn mạnh trong Thông tư 02/2025/TT-BGDĐT, đặc biệt liên quan đến năng 

lực vận dụng AI và các công cụ số chuyên sâu trong tổ chức hoạt động GDMN (Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, 2025). 

Từ đối sánh giữa kết quả nghiên cứu và khung năng lực do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành, có thể thấy: 

Việc tích hợp năng lực số vào chương trình đào tạo giáo viên mầm non là không thể 

thiếu nếu muốn xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu thời đại số; 

Cần có sự đồng bộ giữa nội dung đào tạo, phương pháp sư phạm hiện đại, và chính sách 

hỗ trợ dài hạn, đặc biệt trong việc cá nhân hóa chương trình bồi dưỡng, cung cấp tài nguyên 

số, và nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ một cách có trách nhiệm và hiệu quả. 

Như vậy, việc cập nhật và vận dụng Khung năng lực số vào thực tiễn đào tạo sinh viên 

ngành GDMN không chỉ mang tính cấp thiết mà còn là một chiến lược dài hạn để đảm bảo 

chất lượng đào tạo, góp phần xây dựng nền GDMN hiện đại, nhân văn và hội nhập quốc tế. 

3. Kết luận và kiến nghị 

3.1. Kết luận 

Tổng quan 58 tài liệu nghiên cứu và văn bản chính sách liên quan từ năm 2014 đến 2025 

cho thấy năng lực số đóng vai trò thiết yếu trong việc phát triển toàn diện năng lực nghề nghiệp 

của sinh viên ngành GDMN trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới giáo dục. Các nghiên 

cứu đã phân tích sâu về thực trạng, các yếu tố ảnh hưởng và giải pháp phát triển năng lực số ở 

cả ba cấp độ: giáo viên, sinh viên sư phạm, và chương trình đào tạo. 

Tuy nhiên, vẫn tồn tại nhiều thách thức như: sự thiếu đồng bộ trong nội dung đào tạo 

công nghệ, khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành, hạn chế về tư duy công nghệ và kỹ năng 

sáng tạo nội dung số của sinh viên. Năng lực số của sinh viên ngành GDMN còn thiên về công 



 

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, Tập 14, Số Đặc biệt 01S (2025): 312-326 

321 

 

cụ cơ bản, trong khi các năng lực chuyên sâu như tích hợp công nghệ thông tin vào dạy học, 

sử dụng trí tuệ nhân tạo, hay đảm bảo an toàn thông tin vẫn chưa được phát triển toàn diện. 

Đặc biệt, Thông tư số 02/2025/TT-BGDĐT đã cung cấp cơ sở pháp lý quan trọng khi 

xác lập Khung năng lực số cho người học, gồm 6 nhóm năng lực và 24 năng lực thành phần, 

thể hiện rõ định hướng tích hợp năng lực số vào chương trình đào tạo giáo viên. Điều này càng 

khẳng định vai trò trung tâm của năng lực số trong việc hình thành đội ngũ giáo viên mầm non 

thích ứng linh hoạt, sáng tạo và có trách nhiệm trong thời đại số. 

3.2. Kiến nghị 

Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan quản lý, cần ban hành hướng dẫn cụ 

thể về triển khai Khung năng lực số, đồng thời đầu tư phát triển hệ thống tài nguyên số, nền 

tảng học tập trực tuyến và kho học liệu phục vụ đào tạo giáo viên mầm non. Bên cạnh đó, nên 

triển khai các chương trình đào tạo thí điểm tích hợp công nghệ mới và AI, có hỗ trợ chính 

sách và tài chính, nhằm tạo cơ sở cho đổi mới đồng bộ trong đào tạo giáo viên phù hợp với 

yêu cầu của thời đại số. 

Đối với các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non, cần sớm tích hợp Khung năng lực số theo 

Thông tư số 02/2025/TT-BGDĐT vào chương trình đào tạo một cách toàn diện, không chỉ 

trong các học phần công nghệ riêng lẻ mà xuyên suốt toàn bộ chương trình. Việc thiết kế các 

mô-đun chuyên sâu về công nghệ thông tin, AI, truyền thông số và quản lý dữ liệu là cần thiết, 

cùng với việc mở rộng các mô hình học tập như lớp học đảo ngược, microteaching ảo, học 

theo dự án hoặc thực tập trực tuyến để tăng cường rèn luyện năng lực số gắn với thực tiễn 

nghề nghiệp. 

Đối với giảng viên và người hướng dẫn thực hành, cần được bồi dưỡng thường xuyên 

về năng lực số, đặc biệt là khả năng hướng dẫn, đánh giá và hỗ trợ sinh viên cá nhân hóa quá 

trình học. Việc ứng dụng công nghệ một cách hiệu quả, sáng tạo và có trách nhiệm trong giảng 

dạy sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và thúc đẩy chuyển đổi số trong sư phạm. 
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